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Câu 1: (4.0 điểm) 

1) (2.0 điểm) Có 5 dung dịch đựng trong 5 lọ riêng biệt bị mất nhãn: MgCl2, FeCl2, BaCl2, FeCl3, AlCl3. Chỉ được dùng thêm một dung dịch khác làm thuốc thử, hãy nhận biết từng dung dịch trên. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

2) (2.0 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 24 gam FeS2. Hấp thụ toàn bộ lượng SO2 thu được cần 2 lít dung dịch Ba(OH)2 0,15M. Tính khối lượng muối tạo thành.

Câu 2: (4.0 điểm)   Cho biết A là thành phần chính của quặng pyrit sắt. Xác định A, B, C, D, E, F, G và viết phương trình chuyển hóa trực tiếp sau:


A            B
[image: image1.wmf]­

              C                D                B
[image: image2.wmf]­
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                                                                                            + H2SO4 đặc                     

                 G

Câu 3:  (2.0 điểm) 
1) Từ các chất rắn NH4HCO3, Fe, NaHSO3, BaS và các dung dịch Ba(OH)2, HCl đặc có thể điều chế được những khí gì? 
2) Khi điều chế các khí trên có lẫn hơi nước, để làm khô tất cả các khí đó chỉ bằng một hoá chất thì chọn chất nào trong các chất sau đây: CaO, CaCl2 khan, H2SO4 đặc, P2O5, NaOH rắn

Câu 4: (5.0 điểm) 

      Cho hỗn hợp A gồm hai kim loại Al và Mg. Cho 1,29 gam A vào 200 ml dung dịch CuSO4. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,47 gam chất rắn B và dung dịch C, lọc dung dịch C rồi thêm dung dịch BaCl2 dư vào thu được 11,65 gam chất rắn. 

a. Tính khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp A.

b. Tính nồng độ mol của dung dịch CuSO4.

c.   Nếu cho dung dịch KOH vào dung dịch C thu được kết tủa D, lấy kết tủa D đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn. Tìm khoảng xác định giá trị của m?

Câu 5: (5.0 điểm)
2) (3.0 điểm) Hỗn hợp X gồm Fe và kim loại R có hoá trị không đổi. Tỉ lệ số mol của Fe và R trong X là 3: 2. Chia X thành ba phần bằng nhau:

Phần 1: Đốt cháy hết trong oxi thu được 66,8 gam hỗn hợp gồm Fe3O4 và oxit của R.

Phần 2: Hoà tan hết vào dung dịch HCl thu được 26,88 lit khí ở đktc

Phần 3: Tác dụng vừa đủ với 33,6 lít khí Cl2 ở đkct


Xác định tên kim loại R và khối lượng của mỗi kim loại trong X (Biết R đứng trước H trong dãy hoạt động một số kim loại).

  2) (2.0 điểm): Hòa tan oxit MxOy bằng dung dịch H2SO4 24,5% thu được dung dịch muối có nồng độ 32,2%. Hãy tìm công thức phân tử oxit./.
(Thí sinh được sử dụng bảng Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học)
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	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	
	

	1)

(2đ)
	Trích mẫu thử vào ống nghiệm và đánh số thư tự tương ứng

Nhỏ dung dịch NaOH đến dư (hoặc dd bazơ khác, kim loại tan trong nước, oxit bazơ tan trong nước …) vào các ống nghiệm đựng các dung dịch trên.
· Xuất hiện kết tủa trắng là dung dịch MgCl2
MgCl2   +  2NaOH   
[image: image4.wmf]®

 Mg(OH)2 
[image: image5.wmf]¯

    +   2NaCl

· Xuất hiện kết tủa trắng xanh là dd FeCl2
FeCl2   +  2NaOH   
[image: image6.wmf]®

 Fe(OH)2
[image: image7.wmf]¯

    +   2NaCl

· Xuất hiện kết tủa nâu đỏ là dd FeCl3
FeCl3   +  3NaOH   
[image: image8.wmf]®

 Fe(OH)3 
[image: image9.wmf]¯

    +   3NaCl

· Xuất hiện kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan là dd AlCl3
   AlCl3   +  3NaOH   
[image: image10.wmf]®

 Al(OH)3 
[image: image11.wmf]¯

     +   3NaCl

  Al(OH)3 
[image: image12.wmf]¯

  +    NaOH  
[image: image13.wmf]®

  NaAlO2     +   H2O

-  Còn lại là dd BaCl2
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[image: image14.wmf]4FeS2  + 11O2       
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     2Fe2O3   +  8SO2
[image: image16.wmf]­

                   (1)
 Theo PTHH (1):    
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Xét tỷ lệ:  
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    => Nên tạo hỗn hợp hai muối:

Gọi x, y lần lượt là số mol của BaSO3 và Ba(HSO3)2  ở (2) và (3)      

          SO2     +    Ba(OH)2      
[image: image20.wmf]¾
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      BaSO3
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  + H2O    (2)     

(mol)   x             x                                   x

          2SO2   + Ba(OH)2    
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       Ba(HSO3)2                (3)
(mol)  2y            y                                   y                    

    Ta có hệ pT:    
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Khối lượng của muối: 
[image: image24.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image25.wmf])
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	Câu 2

(4đ)
	    4FeS2  + 11O2     
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  2Fe2O3   +  8SO2
[image: image27.wmf]­


       (A)                                                  (B)

     SO2     +  NaOH      
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       NaHSO3

                                                                                          (C)

      NaHSO3  + NaOH      
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   Na2SO3  + H2O

                                                       (D)

      Na2SO3     + 2 HCl   
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  2NaCl    + H2O  + SO2
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                                                                                                                                   (B)
      2SO2  +   O2         
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        2SO3
                                                         (E)

       SO3  + H2O       
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      H2SO4

                                                 (F)

       nSO3  +  H2SO4            
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       H2SO4.nSO3

                                                           (G)

       2H2SO4 (đ/n)   +   Cu      
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   CuSO4  +  SO2
[image: image36.wmf]­

  + 2H2O  

                                                                          (B)

- Viết cân bằng đúng mỗi PTHH và xác định đúng mỗi chất cho  0,5 điểm.  
	

	Câu 3
	
	

	1

(1,5đ)
	Các khí có thể điều chế được gồm:  NH3, H2S, CO2, SO2, H2
Các phương trình hoá học:

2NH4HCO3 + Ba(OH)2 
[image: image37.wmf]®

 Ba(HCO3)2 + 2NH3
[image: image38.wmf]­

 + 2H2O

Fe + 2HCl
[image: image39.wmf]®

 FeCl2 + H2
[image: image40.wmf]­


BaS + 2HCl 
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 BaCl2 + H2S 
[image: image42.wmf]­


NH4HCO3 + HCl 
[image: image43.wmf]®

 NH4Cl + CO2
[image: image44.wmf]­

 + H2O

Na2SO3 + 2HCl 
[image: image45.wmf]®

 2NaCl + SO2 
[image: image46.wmf]­

+ H2O 

(Viết đúng mỗi PTHH cho 0,25 điểm)
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(0,5 đ)
	Để làm khô tất cả các khí trên có lẫn hơi nước mà chỉ dùng một hoá chất thì ta chọn CaCl2 khan. Vì chỉ có CaCl2 khan sau khi hấp thụ hơi nước đều không tác dụng với các khí đó. 
	0,5

	Câu 4
a
	TH1: Al chưa tham gia phản ứng
Gọi x là số mol Mg phản ứng

   Mg  +   CuSO4  
[image: image48.wmf]¾
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  MgSO4   +  Cu

   x                                                        x

Ta có:  m Tăng =  64x  - 24x  =  3,47 – 1,29 

=> x = 0,0545 (mol)    =>  mMg = 0,0545.24=1,308 > 1,29  (Vô lý)

TH2: Al tham gia phản ứng, CuSO4   phản ứng hết.
Gọi x là số mol của Mg
Goi y là số mol của Al phản ứng với dd CuSO4
Mg  +   CuSO4  
[image: image49.wmf]¾
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  MgSO4   +    Cu                           (1)
 x            x                        x                x

2Al    +   3CuSO4    
[image: image50.wmf]¾

®

¾

   Al2(SO4)3    +    3Cu             (2)
 y            1,5y                         0,5y                    1,5y
Ta có:   mTăng = (x +1,5y)64 – (24x + 27y) = 3,47 – 1,29

                      (  40x + 69y = 2,18   (*)

Dung dịch C gồm  x mol MgSO4, 0,5y mol Al2(SO4)3  
  BaCl2    +    MgSO4   
[image: image51.wmf]¾
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  BaSO4     +   MgCl2
                         x                       x

 3BaCl2   +   Al2(SO4)3    
[image: image52.wmf]¾
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  3BaSO4     +   2AlCl3
                         0,5y                     1,5y

Ta có:   x  + 1,5y = 0,05     (**)
Từ (*) và (**) ta có hệ PT
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Khối lượng của từng kim loại trong A:

mMg = 0,02.24 = 0,48 (g)

mAl  = 1,29 – 0,48 = 0,81 (g)

(Mà mAl (phản ứng) = 0,02.27 = 0,54  (g)  <  0,81 (g) => Al dư)
	  1.0
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	b. 
	Theo PTHH (1) và (2)  
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	c.
	Dung dịch C gồm  0,02 mol MgSO4, 0,01 mol Al2(SO4)3    

           MgSO4  +   2KOH      
[image: image55.wmf]¾
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  Mg(OH)2  +   K2SO4       (3)
 (mol)    0,02                                         0,02                                               

          Al2(SO4)3    + 6KOH  
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 2Al(OH)3  +  3K2SO4       (4)

 (mol)   0,01                                           0,02
           Al(OH)3  +   KOH      
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   KAlO2  +  H2O               (5)

          Mg(OH)2  
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 MgO  +  H2O                                      (6)
 (mol)  0,02                    0,02

         2Al(OH)3  
[image: image59.wmf]¾
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 Al2O3  +  3H2O                                   (7)
(mol)   0,02                   0,01

- Lượng chất rắn lớn nhất khi lượng KOH vừa đủ phản ứng ở phương trình (3) và (4) 
                                mmax chât rắn  = 0,02.40 + 0,01 .102 = 1,82 (g)

- Lượng chất rắn nhỏ nhất khi KOH dư tức là xảy ra phản ứng (5)

                                   m = 0,02.40 = 0,8 (g)

         Vậy  0,8 (g)   <  m  <  1,82   (g)

- Nếu lượng KOH quá thiếu thì lượng kết tủa thu được cũng nằm gần với giá trị bằng không => lượng chất rắn sau khi nung cũng gần bằng không. Nên khoảng xác định của m là: 0 < m < 1,82 (g)
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	Câu 5
1

(3 đ)
	Gọi số mol kim loại R ở mỗi phần là x => Số mol Fe ở mỗi phần là 1,5x
Gọi n là hoá trị của R

Phần 1:

    4R  +  nO2  
[image: image60.wmf]¾
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 2R2On

    x                            0,5x

    3Fe   +  2O2  
[image: image61.wmf]¾
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 Fe3O4
    1, 5x                          0,5x

Ta có:  0,5x(2R + 16n + 232)  =  66,8 (*)

Phần 2: 

  2R   +   2nHCl  
[image: image62.wmf]¾
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 2RCln   +  nH2
   x                                                 0,5nx

   Fe     +   2HCl   
[image: image63.wmf]¾
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   FeCl2  +  H2
  1,5x                                               1,5x
 Ta có:   0,5nx +  1,5x = 1,2  (**)

Phần 3:

    2R     +  nCl2  
[image: image64.wmf]¾
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 2RCln
     x          0,5nx
    2Fe   +   3Cl2    
[image: image65.wmf]¾
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  2FeCl3
    1,5x       2,25x

Ta có:     0,5nx  +  2,25x  = 1,5  (***)

Từ (**) và (***)  => n = 3; x = 0,4

Thay n = 3, x = 0,4 vào(*) ta được R = 27  

Vậy kim loại là Al

Khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X

mAl = 3.0,4.27 = 32,4 (g)

mFe = 3.1,5.56 = 100,8 (g)
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	2
(2đ)
	Gọi M là nguyên tử khối của kim loại M.

PTHH:          2MxOy + 2yH2SO4 
[image: image66.wmf]®

 xM2(SO4)2y/x  + 2 yH2O    

                      
 1mol       y mol             0,5x mol
Giả sử lấy 1 mol MxOy hòa tan, cần y mol H2SO4. 




             mdung dịch 
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mdd sau pu = xM + 16y + 400y = xM + 416y  (gam)
Theo đầu bài ta có :  
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Giải ra ta có: 
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Công thức phân tử của oxít là FeO  
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	Chú ý
	· Các cách giải khác lập luận chặt chẽ, đúng bản chất hóa học vẫn cho đủ số điểm.

· Nếu thiếu điều kiện phản ứng hoặc không cân bằng hoặc cân bằng sai không cho điểm PTHH đó.

· Điểm toàn bài không làm tròn.


	


     + O2	           + dd NaOH        + ddNaOH          + dd HCl               + O2             + H2O           +Cu
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